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PERIOD:95
Unit 12 : AN OVERCROWDED WORLD-GETTING STARTED

I. Vocabulary 

	diverse (a) 

diversity (n)
	:đa dạng 

:Sự đa dạng

	peace (n) 

peaceful (a)
	:sự hòa bình 

:bình yên,thanh bình

	overcrowded (a)
	:quá đông đúc

	 disease (n)
	:bệnh tật
	
	

	slum (n)
	:khu ổ chuột
	
	

	healthcare(n)
	:sự chăm sóc sức khỏe

	  space (n) 

spacious (adj)
	:không gian 

:rộng rãi

	crime (n)

commit a crime (v)
	:tội ác

:phạm 1 tội ác


	criminal (n) 

criminal (adj)

affect so /sth

high living standard (n) 
	:kẻ phạm tội 

:thuộc về tội ác

:gây ảnh hưởng ai/cái gì 

:một mức sống sao 

	wealth (n) 

wealthy (adj)

poor (a)

poverty (n)
	:sự giàu có

:giàu có

: nghèo

: sự nghèo khổ


II, Exercises
A. Do exercises 1,2,3 page 59 in your book 

 Làm bài tập 1,2,3 trang 59 trong sách học của em 

Answer Key ( Đáp án )

Bài tập 1a trang 59
          1.T 
   2.T 

3.F 

4,5 : Em tự làm 

Bài tập 1b trang 59


1. diverse.         2.  wealthy.         3.  major.            4,5 : Em tự làm 
Bài tập 2 trang 59
                     1.a 

2. c  

3.b 

4,5 : Em tự làm 
    B. Do exercise B4 page 45 in your workbook 

     Làm bài tập B4 trang 45 trong sách bài tập của em

    C. Choose the correct words from the box to fill the gaps.
Chọn từ đúng trong hộp để điền vào chỗ trống 
  peaceful 
overcrowded
crime 
poverty      space   


1. The photo is fantastic .The countryside looks so _______

2. There is an increase in violent ____________in the city. 
3. There is not enough ___________ to play in
4. This famous beach usually gets____________ on holidays.

5. In Mongolia , over 30% of the population live in _____________
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Date : May 5th , 2021
PERIOD:96
Unit 12 : AN OVERCROWDED WORLD-A CLOSER LOOK 1

I. Vocabulary 

-shortage (n)


: sự thiếu hụt 

-a shortage of sth

: sự thiếu hụt về cái gì 

Ex : a shortage of clean water : sự thiếu hụt về nguồn nước sạch 

-dense (a)


: đông đúc , dày đặc 

-dense population 

: dân cư đông đúc 

-density (n)


: mật độ dân số 

-drought (n)


: hạn hán 

-nutrition (n)


: sự dinh dưỡng, chất dinh dưỡng

-malnutrition (n)

: bệnh suy dinh dưỡng

-death rate (n)

: tỷ lệ tử

-support (v/n)


: ủng hộ, nuôi nấng 

-picture (n)


: bức tranh 

-picture (v)


: hình dung ra 

-overpopulation (n)
: nạn quá đông dân cư 

II. Pronunciation:Word stress

Some two-syllable words can be a noun or a verb. The stress changes when the use of the word changes.           
	
	Noun
	Verb

	Genaral
Rules
	Stress on the first syllable
e.g. This ’record is great
	Stress on the second syllable
e.g. Can you re’cord this program for me?

	
	Group 1
	Group 2

	Exceptions

	Both nouns and verbs have stress on the first syllable.
e.g. There’s no ’answer to this question.
	Both nouns and verbs have stress on the second syllable
e.g. Shall we go and watch the pa’rade?


III,  Exercises 

A. Do exercises 1,2,3,4 page 60,61 in your book 

 Làm bài tập 1,2,3,4 trang 60,61 trong sách học của em 

Answer Key ( Đáp án )

Bài tập 2 trang 60
               1. healthcare                 2. crime              3. Disease         4,5 : Em tự làm 
               Bài tập 3 trang 60
                 1.b 
     2.a
        3.f  
    4.d

5,6 : Em tự làm 

B. Do exercise A1,A2,B2,B3 page 43,45 in your workbook 

 Làm bài tập A1,A2 ,B2,B3 trang 43,45 trong sách bài tập của em

C. Read the description below. What is the word for each one ?

1.A house or an area of a city that is in very bad condition , where very poor people live 

s_ _m

2. An illness which affects a person , animal , or plant

d_ _ _ _ _e

3. A poor condition of health caused by a lack of food

m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _n

4.Large and with plenty of space for people to move around in 

s_ _ _ _ _ _s

5.The situation or experience of being poor 

p_ _ _ _ _y

D. Choose the correct words from the box to fill the gaps.
supported       density      drought
  shortage 
  malnutrition
 

1.During the ________________ a lot of plants died from lack of water

2.Food_____________ usually happens after a severe storm or earthquake 

3.They live in an area of high population ___________________

4.____________ is often caused by a lack of nutritional food

5. This charity fund only __________ poor children 
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 Date : May 5th , 2021
PERIOD:97
Unit 12 : AN OVERCROWDED WORLD-A CLOSER LOOK 2

II. Vocabulary 

-solve (v)


: giải quyết 

-solution to sth (n)

: giải pháp cho caí gì

-accommodation (n)
: nơi ăn chốn ở

-average earnings (n)
: thu nhập bình quân

-problem (n)


: vấn đề

-cause a problem 

: gây ra vấn đề

-population growth (n)
: sự gia tăng dân số

II. Grammar :

1. Comparisons of quantifiers : more, less/fewer




So sánh lượng từ : nhiều hơn , ít hơn

	
	                             Traffic, pollution, food,...

More
than

                                Problems, solutions,...

	
	Less                        Nutrition, clear water,...


than

 Fewer                       Diseases, criminals,...




More + plural countable nouns 

+ than 


   Danh từ số nhiều đếm được 

               Uncountable nouns


    Danh từ không đếm được 

Less  + Uncountable nouns


+ than 


    Danh từ không đếm được 

Fewer + plural countable nouns 

+ than 


   Danh từ số nhiều đếm được 

2. Tag questions :

Câu hỏi đuôi 

	Overpopulation is a serious problem,
	isn’t it?

	You haven’t bought the ticket,
	have you?

	Most children want to have the freedom to do what they want,
	don’t they?


A tag question is a short question. It follows a statement. It is added at the end, after the comma

Note:                 -    A positive sentence has a negative tag.

· A negative sentence has a positive tag.

III,  Exercises 

A. Do exercises 2a,b,3,4,5 page 61,62 in your book 

 Làm bài tập 2a,b,3,4,5 trang 61,62 trong sách học của em

Answer Key ( Đáp án )

Bài tập 2b trang 61
1. correct      2. incorrect      3. incorrect     4,5 : Em tự làm 

Bài tập 3 trang 61
 1. more          2. more       3. more            4,5 : Em tự làm 

Bài tập 4 trang 61
1. incorrect    2. incorrect        3. Correct        4,5,6 : Em tự làm 

Bài tập 5 trang 61
 1. don’t 
  2.  isn’t it 
    3,4 : Em tự làm 

B. Do exercises B6,B7 page 46 in your workbook 

 Làm bài tập B6,B7 trang 46 trong sách bài tập của em

C. 
A. Complete each of the following sentences with a correct question tag.

Hoàn thành câu với câu hỏi đuôi

1. Mr. White is a tailor, 
?

2. Your grandparents don’t prefer living in the city, 
?

3. It isn’t ready yet, 
?

4. The tourists will never be allowed to visit the slums again, 
?

5. We must hurry, 
?

B. Fill in each blank with fewer, less, more.

Điền vào chỗ trống với fewer, less, more.

1. She drinks 
water than me.

2. Phong has visited 
countries than Mai.

3. You should spend _____________ time playing computer games .

4. Iam very tired, too. I will do ______work tonight . 

5. We prefer living in the countryside because it has 
pollution than the city.
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Date:May 5th, 2021

PERIOD: 98
Unit 12 An OVERCROWDED WORLD – COMMUNICATION
I: VOCABULARY

	- Densely populated (adj): Dân số dày đặc
- Slavery (n): Cảnh nô lệ
- Hunger (n): Nạn đói- Hungry (adj): Đói
- Area (n): Diện tích

- Economy (n): Nền kinh tế
- Tourism (n): Du lịch
	- Healthcare system (n): Hệ thống y tế

- Skyscraper (n): Nhà chọc trời

- Infant (n): Trẻ sơ sinh (dưới 7 tuổi)

- Infant death rate: Tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh

- Labour (n): Lực lượng lao động 


II. Exercises 

A. Do exercises 1,2,3 page 63 in your book


(Làm bài tập 1,2,3 trang 63 trong sách học của em)

Answer key (Đáp án)
* Bài tập 2 trang 63


- Group 1 (nhóm 1): High living standards, clean water, densely populated, good education, crime 


- Group 2 (nhóm 2): poor healthcare, crime, malnutrition, hunger

B. Do exercises C1, D1 p47 in your workbook


(Làm bài tập C1, D1 trang 47 trong sách bài tập của em)
C. Fill in each blank with fewer or less:

1. Tuan works ______________hours than Van a day.


2. Hoa spends ______________money or books than An.


3. Nga drinks ________________orange juice than Ngan a day.

4. We should spend ______________time playing computer games.


5. They get _______________________ money than us.


6. Hoa likes her new life in Hanoi now. She writes ______________letters home.


7. They have _____________________________days off than anyone in the factory.

WEEK  : 99                                                                                Date:May 5th 2021
PERIOD: 33
Unit 12 : AN OVERCROWDED WORLD-SKILLS 1
I. Vocabulary : 

-megacity (n)


: thành phố lớn 

-face (v)


: đối mặt 

II. Exercisese

A. Do exercise 3,4 page 64 in your book 

 Làm bài tập 3,4 trang 64 trong sách học của em

Answer Key ( Đáp án )

Bài tập 3trang 64
    1-B               2-D         3,4 : Em tự làm 

Bài tập 4 trang 64
      1-C 
        2-A 

3 C 

4,5 : Em tự làm 

B. Do exercise D2 page 48 in your workbook 

 Làm bài tập D2 trang 48 trong sách bài tập của em

C. Read the passage  and answer the questions 
      Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi
           Modem cities all over the world face the same problems. One of them is poor

housing. People often live in old houses or huts that don’t have electricity or sanitation. As city population grows, governments don’t have the money to build modern apartment buildings.

Cars and industries are polluting city air and rivers more and more. Waste that  people throw  away  is   burned   or   ends   up   in landfills.   All   of   this   makes   modem cities an unhealthy place to live in.

Especially during morning and evening rush hours cities become packed with vehicles. Daily traffic jams make it impossible for people to get to work in time.

City  authorities  are  spending  more  and  more  money  on  public  transportation  and  are taking other steps to reduce traffic in cities.

Cities of today face  many social problems. Crime, alcoholism and drug addiction is especially high in cities. Many young people are unemployed . Government organizations work hard to get rid of poverty. They try to give such people better education and jobs. 

1.Where do poor people live in cities?

.........................................................................................................................................

 2. Why can’ t governments solve the problem of poor housing?

.........................................................................................................................................

3. What makes modem cities an unhealthy place to live in?

.........................................................................................................................................

 4. What are social problems that many cities face nowadays?

.........................................................................................................................................
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Date: May 5th, 2021. 
PERIOD: 100 
Skills 2 Unit 12. An OVERCROWDED WORLD – Skill 2

I. Vocabulary.  
- Millionaire (n): 
Triệu phú.  


- Be based on: 
Dựa vào 
- Game show (n): 
Trò chơi truyền hình 
- Producer (n): 
Nhà sản xuất

- Impossible (adj): 


Không thể

It (be) impossible for so to do sth: 
Không thể cho ai đó làm gì

EX: It is impossible for a boy from the slums – a slumdog to be so smart

- Cheat (v): 



Lừa gạt, gian lận

- Emotion (n): 


Cảm xúc 
Ex: It is full of emotion.  
- Feature (v): 

Khắc họa, mô tả, nổi bật
- Fishing village (n): 
Làng chài

- Change (v): 
Thay đổi, làm thay đổi
- Change in Sth (n): 

Sự thay đổi về
II. Exercises 
A. Do exercises 1,2,3,4 page 65 in your book. (làm bài tập 1,2,3 trang 65 trong sách học của em)
 Answer key:
* Bài tập 3 trang 65.  
1. The film is based on a book called Q&A. 
2. The main character of the film is a boy from an Indian slum. 
3. He wins a lot of money on an Indian game show.
4. Because he is a boy from the slums.  
5. The film looks beautiful is full of emotion and is gripping 
B. Choose the correct answers 
1. Rio de Janeiro is a very culturally ………………………..city

A. diverse 


B. diversity 

C. different 

D. same
2. The schoolyard is very small, so there isn't enough …………………for students to play in.  

A. rooms 


B. land 

C. space 

D. ground 

3. Diseases ……………..more quickly in overcrowded areas.

A. move 


B. spread 

C. come 

D. travel 

4. In Manila, over 30% of the population lives in ……………………

A. crops 


B. shortage

C. poverty 

D. schooling 

5. Children in the slums have more diseases than ………………………..in wealthy areas  .  

A. them 


B. that 

C. those 

D. (
6. People move to big cities for a better…………………… 

A. standard of living 
B. standard living 
C. standard life 
D. life of standard 
7. When ………………people live in a small place, life  can be very difficult.  
A. a few 


B. few 

C. too much 

D. too many 

8. Everyone is ready for the game,…………………..?

A. is it 


B. isn't he 

C. aren't they 
D. is there 

9. Overcrowded places have a  lot of problems,…………………..?

A. don't they 

B. does it 

C. doesn't it 

D. have they

20. People living in the slums never get good healthcare,…………………….? 

A. do they 


B. don't they 
C. are they 

D. aren't they

Audio Script: 

The film Slumdog Millionaire is based on a book called Q & A, written by Vikas Swarup. It’s about a young man from an Indian slum who wins a lot of money on an India game show. However, the producers of the show think it is impossible for a boy from the slums - a 'slumdog' - to be so smart. They are sure he cheated.

The film looks beautiful. It’s full of emotion, and it’s much more gripping than other films I’ve seen. Five stars! 
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              Date: May 5th, 2021. 

 PERIOD: 101
LOOKING BACK OF Unit 12


I. Grammar

     1. Prepositions “in,on” 

Giới từ “in,on”
- in  + a car, a taxi

- on +  
a bus, a train, a plane, foot

             
a boat, a bicycle, a motorbike

-go on foot 

2. Will for future prediction

Will để chỉ dự đoán trong tương lai

	
	Prediction

	Affirmative
	S + will + V

	Negative
	S + will not (won’t)+ V

	Interrogative
	Will + S + V


Ex : One day we will travel to Mars

3. Possessive pronouns

Đại từ sở hữu

· We use a possessive pronoun instead of a phrase.

Chúng ta sử đại từ sở hữu thay thế cho 1 cụm từ

Ex: Trinh’s pen is red. Mine is black . ( Mine = my pen )

· A possessive adjective comes before a noun

Tính từ sở hữu đứng trước 1 danh từ

Ex : My books are new

	Personal pronoun
	Possessive adjectives
	Possessive pronouns

	I
	my
	mine

	You
	your
	yours

	She
	her
	hers

	He
	his
	his

	It
	its
	its

	We
	our
	ours

	they
	their
	theirs


4. Comparisons of quantifiers : more, less/fewer




So sánh lượng từ : nhiều hơn , ít hơn

	
	                             Traffic, pollution, food,...

More
than

                                Problems, solutions,...

	
	Less                        Nutrition, clear water,...


than

 Fewer                       Diseases, criminals,...




More + plural countable nouns 

+ than 


   Danh từ số nhiều đếm được 

               Uncountable nouns


    Danh từ không đếm được 

Less  + Uncountable nouns


+ than 


    Danh từ không đếm được 

Fewer + plural countable nouns 

+ than 


   Danh từ số nhiều đếm được 

5. Tag questions :

Câu hỏi đuôi 

	Overpopulation is a serious problem,


	isn’t it?



	You haven’t bought the ticket,


	have you?



	Most children want to have the freedom to do what they want,


	don’t they?




A tag question is a short question. It follows the statement. It is added at the end, after the comma.

Note:                     -A positive sentence has a negative tag.

                              -A negative sentence has a positive tag.

6. Pronunciation: word stress 

Some two-syllable words can be a noun or a verb. The stress changes when the use of the word changes.
	
	Noun
	Verb

	Genaral
rules
	Stress on the first syllable
e.g. This ’record is great
	Stress on the second syllable
e.g. Can you re’cord this program for me?

	
	Group 1
	Group 2

	Exceptions

	Both nouns and verbs have stress on the first syllable.
e.g. There’s no ’answer to this question.
	Both nouns and verbs have stress on the second syllable
e.g. Shall we go and watch the pa’rade?


II. Exercises :

A. Do exercises 1,2,3,4 page 56 and 1,2 ,3,4page 66 in your book 

 Làm bài tập1,2,3,4 trang 56 và 1,2 ,3,4trang 66 trong sách học của em

Answer Key ( Đáp án )

Bài tập 1 trang 56
b. solar – powered taxi

c. driverless plane

d. Space car
  

e. underwater bus.

Bài tập 2 trang 56
TRANSPORT POSSIBLITIES IN THE FUTURE

	
	Verb (ride,…)
	Energy used (solar, …
	Characteristics

( interlligent, flying,…)

	bicycle
	ride, pedal
	wind-powered
	automatic, high-speed

	Car
	drive
	water-powered
	flying, driverless

	Train
	drive
	solar-powered
	underwater, supersonic

	airplane
	fly, drive
	solar-powered
	driverless


Bài tập 3 trang 56
1. mine
    2. yours
3,4 : Em tự làm 

Bài tập1trang 66
1.E 

2.B

3.C 

 4,5 : Em tự làm

Bài tập 3 trang 66
1. don’t we                   2. didn’t you                 3. won’t there           4,5 : Em tự làm 

Bài tập 4  trang 66
1. more          2. More              3,4 : Em tự làm 

B. Chọn câu trả lời đúng 
1. I think we 
have electric taxis very soon.

A. may

B. might
C. will
D. would
2. With teleportation, you disappear at a place, and then 
in another place seconds later.

 A. appears

B. appeared
C. reappear
D. reappears

3. We try to make the future green by using vehicles or kinds of energy that are  

     A. environmentally friendly
B. environment friendly

C. environmentally friendship
D. environmental friendly

4. This is Linda’s hat, and those shoes are 
, too.

      A. her

B. hers
C. our
D. their

5. A sky safety system can help cars to 
traffic jams and crashes.

       A. prevent

B. have
C. use
D. take

6. Is 
the most serious problem?

A. pollution

B. polluted
C. pollute
D. pollutant

7. A jet pack doesn’t 
a lot of space.

A. have

B. bring
C. take
D. occur

8. We are looking for types of vehicles that help us to avoid 
.

A. traffic

B. traffic jams
C. rush hours
D. walking

9. The Segway, which is a 
vehicle, will be a success.

A. two-wheels
B. two wheels
C. two wheel
D. two-wheel

10.The children can read English,
?

A. can’t they
B. can they
C. they can
D. they can’t

11. Overcrowded places have a lot of problems,
?

A. doesn’t it 
B. have they
C. don’t they
D. does they

12. Living in the country is healthier than that in the city because in the countryside, there is 
traffic.

A. more

B. less
C. higher
D. fewer
13. The major cause of death for children living in the slums is 
.

A. density

B. illiteracy
C. immigration
D. malnutrition

14. Diseases 
more quickly in overcrowded areas.

A. come

B. travel
C. move
D. spread

15. Everyone is ready for the game ,______?

      A.is it 

B.isn’t he 
C.aren’t they
D.is there

